Kính thưa các thầy cô giáo !
Thưa toàn thể các em học sinh yêu quý !

Một học giả lớn người Trung Quốc đã từng nói rằng: Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn. Bởi sách là sản phẩm tinh thần kỳ diệu lớn lao trong tất cả những điều kỳ diệu mà con người đã sáng tạo ra để phục vụ cuộc sống của mình. Có những cuốn sách giáo dục ta niềm tin yêu cuộc sống, có những cuốn sách giáo dục ta lòng nhân ái, vị tha, có những cuốn sách bồi dưỡng cho ta lòng yêu quê hương đất nước. Các em biết không loài người chúng ta không thể có được một cuộc sống tốt đẹp mà không có sách vì sách đã khích lệ ước mơ của con người, nuôi dưỡng những khát vọng cao đẹp của họ.
Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một cuốn sách, cuốn sách có trong thư viện xanh của chúng ta. Cuốn sách mà người viết không phải là một nhà văn hay nhà thơ mà là một chiến sĩ cách mạng lão thành. Ngay trang đầu tiên của cuốn sách tác giả đã viết:
Ngâm thơ ta vốn không ham

Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây

Ngày dài ngâm ngợi cho khuây

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

Các em có biết tác giả ấy là ai không? Cuốn sách đó có tên là gì? Đó chính là cuốn sách “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn “ Nhật ký trong tù” được xuất bản lần thứ nhất vào tháng 4 năm 1960 trong viện bảo tàng cách mạng Việt Nam tại phòng mặt trận thống nhất dân tộc phản để và mặt trận Việt Minh, người ta thấy có 1 cuốn sổ tay bìa xanh đã bạc màu.Trang đầu cuốn sổ ghi 4 chữ ‘Ngục trung nhật kí” kèm theo 4 câu thơ và 1 hình vì 2 nắm tay bị xích. Cuốn sổ đó ghi hơn 100 bài thơ viết bằng chữ Hán. Đó chính là cuốn sổ tay của Hồ Chủ tịch gồm những bài thơ mà Người đã viết trong cảnh lao tù từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943 “Ngục trung Nhật ký” chỉ là cuốn nhật ký viết trong tù nhưng nó đã trở thành một văn kiện lịch sử vô giá mà còn là một tác phẩm văn học lớn có tác dụng giáo dục sâu sắc phẩm chất đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ chúng ta ngày nay. Tập thơ “Nhật ký trong tù” được Bác viết trong một hoàn cảnh đặc biệt đó là trong những ngày Bác bị bọn Tưởng Giới Thachgj bắt giam, chúng ta giải Bác đi khắp các nhà lao ở tỉnh Quảng Tây phải sống trong cảnh tù đày thiếu thốn: 
Bốn tháng cơm không no

Bốn tháng đêm thiếu ngủ

Bốn tháng áo không thay

Bốn tháng không giặt giũ

Vậy mà thơ Bác vẫn vượt qu song sắt của nhà tù đến với chúng ta. Trong cuốn nhật ký đó chứa chan một tinh thần nhân đạo của người cộng sản. Lòng yêu thương con  người của Bác khiến ta cảm động- Bác cũng là một tù nhân, cũng chịu đói rét, tật bệnh như mọi người tù khác, nhưng lòng nhân đạo của Người vẫn rung lên khi Bác nghe thấy tiếng khóc của một em bé nửa tuổi bị bắt vào tù. Bác viết: 
Oa… oa… oa…

Cha chốn không đi lính nước nhà

Nên nỗi thân em vừa nửa tuổi

Phải theo mẹ đến ở nhà pha.
Tiếng khóc trẻ nhỏ cất lên nghe sao nhức nhối làm cho người nghe, người đọc bài thơ bồi hồi, tâm can xúc động. Nghe tiếng khóc Bác xót thương cho em bé bị đọa đầy và bất bình tố cao lệ bắt lính dã man. Có lần  trong nhà lao Bác được chứng kiến cảnh vợ của một người bạn tù đến thăm chồng, Bác viết:
Anh đứng trong cửa sắt

Em đứng ngoài cửa sắt

Gần nhau trong tấc gang

Mà biển trời cách mặt
Người cảm thấy đau lòng khi thấy cảnh.

Chưa nói lệ chôn đầy.

Và phải thốt lên chân thành rung động: Tình cảnh đáng thương thật.

Thế nhưng đôi khi tình cảm của Bác lại lắng sâu vào những ý nghĩ thầm kín nhất. Người có thể thông cảm và hiểu hết được tâm tư của một người bạn tù, dù chỉ qua tiếng sáo vào một buổi chiều buông :

Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu

Khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu

Muôn dặm quan hà khôn siết nổi
Lên lầu ai đó ngóng trông nhau
Thơ văn đời xưa cũng đã có nhiều câu nói đến tâm trạng chia ly, xa cách như thế. Họ lên cao để nhìn xa hơn và tưởng chừng như thu ngắn khoảng cách giữa 2 người lại nhưng nỗi mênh mông xa vắng của trời đất kia càng như bào xót tấm lòng vốn đã đau thương bởi sự chia ly. Nhà văn phải có rung động thực sự trong tâm hồn trong đáy lòng mới có thể nhìn thấy những tâm tư uẩn khúc như vậy. Lòng thương cảm của Người mênh mông, thương cả những người bất chợt gặp trên đường đi, đến cả loài vật, những vật vô tri vô giác: Một cái răng rụng, cái gậy hay cột cây số, một con gà gáy sáng. Cái nhân trong người thi sĩ kiêm lãnh tụ rất bình dị, thắm thiết, ai cũng phải mủi lòng khi Người nói đến người bạn tù xấu số:
Đêm qua còn ngủ bên tôi

Sáng nay anh đã về nơi suối vàng

Một lời thơ than tiếc người bạn tù giống như một tiếng thở dài não ruột khiến người đọc chúng ta phải rung động con tim. Không chỉ là lòng yêu thương con người mà tập thơ Nhật ký trong tù còn thể hiện long yêu nước thiết tha của vị lãnh tụ. Người viết bài thơ: “Không ngủ được” :
Trong số các em, có em nào biết và thuộc bài thơ này?

Một canh hai canh lại ba canh

Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành

Canh bốn canh năm vừa chợp mắt

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

Có biết bao nhiêu đêm không ngủ được như thế có phải chỉ vì :

“Đêm thu không đệm cũng không chăn 
Gối quắp lưng còng ngủ chẳng an
Ngàn lần không phải, chế độ hà khắc của nhà tù không làm cho Bác nhụt ý chí, cũng đã có những hôm Bác có giấc ngủ say sưa, dù chỉ là một giấc ngủ lúc ban trưa.

Trong tù khoan khoái giấc ban trưa

Một giấc miên man suốt mấy giờ

Mơ thấy cưỡi rồng lên thượng giới

Tỉnh rồi trong ngục vẫn nằm trơ
Chúng ta lại cảm động biết bao nhiêu khi trong tù Bác viết:

Năm tròn cố quốc tăm hơi vắng 
Tin tức bên nhà bữa bữa trông.

Tình cảm ấy có khi lại rung động xao xuyến trước lời ru con của người mẹ, như tưởng đến người mẹ hiền Tổ quốc.

Xa nhà đã mấy mươi niên

Chiều qua nghe tiếng mẹ hiền ru con
Chế độ nhà tù khắc nghiệt giam hãm con người cộng sản trong bốn bức tường cao lạnh lẽo với những chắn song cửa sổ chắc chắn, mơ tưởng sẽ giam hãm và làm tiêu tan tinh thần chiến đấu của người cách mạng 

Chúng đã lầm, đau xót vì không được tham gia chiến đấu, người cộng sản vẫn luôn luôn hướng về cuộc chiến đấu, vẫn chuẩn bị tinh thần để chiến đấu. Mùa thu đến, Bác nhớ năm ngoái còn tự do, thu năm nay đến ở trong tù. Mười hai tháng đủ một chu kỳ, thơ Bác xót xa đến nỗi như mài thỏi mực bằng nước mắt mà viết lên câu:

Nghìn dặm bâng khuâng hồn nước cũ 

Muôn tỏ vương vẫn mộng sầu nay

Ở tù năm trọn thân vô tội

Hòn lệ thành thơ tả nỗi này.

Tấm song sắt của nhà tù không thể khóa được hồn Người, sự đọa đày trong nhà tù không thể giảm đi được lòng yêu nước, yêu con người của Bác. Đọc thơ Bác ta luôn có cái cảm giác khoan khoái là mình đang bắt gặp một nghệ sĩ, một tâm hồn nghệ sĩ, một con người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp của thiên nhiên. Tình cảm với thiên nhiên dạt dào, lai láng trong tập thơ “ Nhật ký trong tù” của Bác. Các em biết đấy chế độ nhà tù Quốc dân Đảng có bao giờ dành cho người tù những giờ phút thoải mái để ngắm phong cảnh đâu. Ấy thế nhưng từ sau cánh cửa nặng trịch của buồng giam, qua một lỗ thông hơi nhỏ xíu nhà thơ của chúng ta vẫn mở rộng tâm hồn để đón chào, để thu lấy những gì còn có thể gọi là nguồn vui mà coi vật bên ngoài còn có thể cung cấp cho đời sống nội tâm của con người lương thiện có gì đâu: Tia sáng mặt trời lúc ban mai, một luồng gió mát lẫn với mùi hoa từ ngoài sân thoảng tới hay một tảng bóng đen thẫm của một lùm cây hay chỉ cái nhấp nháy của chòm sao Bắc Đẩu. Nhất là ánh trăng, trăng trong thơ Bác luôn được trìu mến. Trăng là ánh sáng là trong trắng, là mát mẻ, là thái bình, là hạnh phúc là ước mơ của con người. Trong thơ Bác trăng như một người bạn trung thành:
Trong tù không rượu cũng không hoa

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.
Đó là tên của bài thơ nào? Em nào biết?

Nói tóm lại, thì cảnh nắng ,cảnh mưa, cảnh sáng, cảnh trưa, cảnh chiều, cảnh tối của tạo vật bao la. Mẩu bút chì của Bác không hề quên ghi nhận. Những ánh sao lấp lánh rặng nón vảo thơ hoặc luồng hơi ấm của mặt trời ban mai tỏa xuống cõi người giá lạnh, bóng thấp thoáng của mấy chú chim chiều về tổ hay của một áng mây trôi nhẹ giữa tầng không, ánh hồng của một bếp lửa làng quê vào giờ chập choạng, cảnh đồng ruộng giữa những ngày mạ xanh hay vào mùa lúa chín, một luồng gió lạnh mang theo chút thoảng thơm của cỏ nội hoa rừng, canh gà khắc khoải, tiếng dế nhặt khoan, hồi chuông chùa xa chen lẫn cùng tiếng sáo của một em bé chăn trâu. Tất cả đều được Bác ghi lại thành thơ trong cuốn “Nhật ký trong tù”. Thơ của Bác là tấm lòng yêu thương rộng mở những cuộc đời cần lao, những kiếp người cùng khổ tăm tối trong chế độ cũ. Đọc thơ Bác phút chốc chúng ta đã nằm trong nguồn mạch và tình cảm yêu thương của Người. Mỗi người chúng ta hôm nay đều được chia sẻ trong tình cảm yêu thương của Bác. Các thế hệ mai sau cũng sẽ nằm trong tấm lòng yêu thương của người và của những vần thơ nhân ái như mở ra đến muôn đời. Thơ của người là ánh sáng của cuộc đời hiện tại vầ mãi mãi là cuốn sách chỉ đường cho tương lai.
Đọc thơ Bác ta càng mến yêu, tâm trí đã ở trong không khí thơ của người, tâm hồn ta đã được cái hương đạo đức của Bác, lĩnh hội được cái chất người cộng sản của Bác, sẽ không phải là đọc từ thơ rồi tìm thấy Bác mà sẽ tới được gần Bác và thấy từ Bác tỏa ra thơ. Đọc thơ Bác cũng như ngẫm đời Bác chúng ta đã học được bao nhiêu điều, đó là tinh thần đào núi lấp biển. Một lòng thờ dân tròn đạo hiếu thờ nước vẹn lòng trung. Một tư tưởng lớn, một phong thái bình dị trong sáng mà độc đáo và trên hết là chủ nghĩa lạc quan cach mạng. Đọc thơ Bác các em sẽ hiểu tâm hồn Bác :

Một chút gương trong chẳng bụi mờ

Bóng cây đại thụ tròn xanh mát

Cánh rộng chim bằng bay tự do

Kính thưa các thầy cô giáo !

Thưa toàn thể các em học sinh yêu quý!

Hôm nay trong khoảng thời gian có hạn tôi không có tham vọng giới thiệu được hết các bài thơ trong tập “Nhật ký trong tù”.Tôi sẽ lấy lời kết về cuốn sách này bằng những vần thơ của Hoàng Trung Thông:

Con đọc trăm bài trăm ý đẹp

Ánh đèn tỏa rộng mái đầu xanh

Vần thơ của Bác vần thơ thép

Mà vẫn mênh mông bát ngát tình.

  Giáo viên

Bùi Thị Dung

=======///======///========///========///========
